
Khoa:

STT MSSV Lớp
Điểm bài

 thu hoạch
Kết quả Ghi chú

1 DH31701525 Lê Đại Trường An D17_DDT01 7 Đạt

2 DH31700301 Nguyễn Huy Trường Anh D17_DDT01 5 Đạt

3 DH31700734 Vũ Huy Châu D17_DDT01 7 Đạt

4 DH31701352 Lê Chí Cường D17_DDT01 0 Không đạt Không làm bài

5 DH31700128 Nguyễn Hoàng Cường D17_DDT01 7 Đạt

6 DH31701060 Lê Thanh Dũng D17_DDT01 8 Đạt

7 DH31701290 Đường Anh Duy D17_DDT01 6 Đạt

8 DH31700424 Lê Thành Đại D17_DDT01 8 Đạt

9 DH31701053 Nguyễn Hồng Đức D17_DDT01 7 Đạt

10 DH31701200 Nguyễn Mạnh Đức D17_DDT01 8 Đạt

11 DH31700447 Lê Văn Giàu D17_DDT01 8 Đạt

12 DH31702809 Nguyễn Anh Hào D17_DDT01 7 Đạt

13 DH31701281 Trương Đỗ Nhật Hoàng D17_DDT01 8 Đạt

14 DH31700564 Đặng Thanh Khải D17_DDT01 6 Đạt

15 DH31701393 Nguyễn Ngọc Phúc Khang D17_DDT01 0 Không đạt Không làm bài

16 DH31701555 Nguyễn Phước Khang D17_DDT01 7 Đạt

17 DH31704908 Trần Hoàng Khang D17_DDT01 6 Đạt

18 DH31702953 Nguyễn Quang Linh D17_DDT01 5 Đạt

19 DH31700130 Trần Văn Nghĩa D17_DDT01 6 Đạt

20 DH31609017 Đỗ Văn Phát D17_DDT01 4 Không đạt

21 DH31700023 Giang Mẫn Phong D17_DDT01 7 Đạt

22 DH31701144 Lê Hữu Phong D17_DDT01 0 Không đạt Không làm bài

23 DH31700545 Nguyễn Thạch Phú D17_DDT01 7 Đạt

24 DH31700008 Phạm Hồng Quân D17_DDT01 0 Không đạt Không làm bài

25 DH31700639 Võ Đông Quân D17_DDT01 6 Đạt

26 DH31701586 Huỳnh Nguyễn Tuấn Sang D17_DDT01 7 Đạt

27 DH31701108 Nguyễn Hoàng Sơn D17_DDT01 0 Không đạt Không làm bài

28 DH31701372 Nguyễn Văn Sơn D17_DDT01 0 Không đạt Không làm bài

29 DH31700488 Đặng Trung Tài D17_DDT01 6 Đạt

30 DH31700444 Võ Văn Thăng D17_DDT01 6 Đạt

1 DH31702887 Nguyễn Nhật Tân D17_DDT02 6 Đạt

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

KẾT QUẢ TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA

NĂM HỌC 2017-2018

Họ và tên

Điện - Điện tử



STT MSSV Lớp
Điểm bài

 thu hoạch
Kết quả Ghi chúHọ và tên

2 DH31709014 Lê Anh Đức Thiện D17_DDT01 6 Đạt

3 DH31701439 Sử Thanh Tín D17_DDT01 6 Đạt

4 DH31704400 Phạm Minh Trung D17_DDT01 5 Đạt

5 DH31701237 Huỳnh Nguyễn Gia Tuấn D17_DDT01 6 Đạt

6 DH31700864 Lê Phạm Ngọc Tùng D17_DDT01 7 Đạt

7 DH31703058 Huỳnh Phúc An D17_DDT02 7 Đạt

8 DH31702498 Phạm Phan Quốc Bảo D17_DDT02 5 Đạt

9 DH31702293 Đinh Nguyễn Châu D17_DDT02 7 Đạt

10 DH31702026 Nguyễn Quốc Cường D17_DDT02 0 Không đạt Không làm bài

11 DH31702142 Trần Văn Cường D17_DDT02 0 Không đạt Không làm bài

12 DH31701937 Châu Chí Dũng D17_DDT02 0 Không đạt Không làm bài

13 DH31702705 Phan Thanh Dương D17_DDT02 9 Đạt

14 DH31701446 Hồ Bửu Điền D17_DDT02 5 Đạt

15 DH31702349 Lương Giang Điền D17_DDT02 0 Không đạt Không làm bài

16 DH31702207 Nguyễn Như Hiếu D17_DDT02 0 Không đạt Không làm bài

17 DH31705049 Nguyễn Minh Hoàng D17_DDT02 7 Đạt

18 DH31702382 Trần Văn Hoàng D17_DDT02 5 Đạt

19 DH31705225 Nguyễn Đức Huy D17_DDT02 0 Không đạt Không làm bài

20 DH31701783 Nguyễn Quang Huy D17_DDT02 7 Đạt

21 DH31702316 Trần Quốc Huy D17_DDT02 7 Đạt

22 DH31701993 Lê Minh Khánh D17_DDT02 4 Không đạt

23 DH31702703 Phạm Huỳnh Khánh D17_DDT02 7 Đạt

24 DH31701688 Trần Hữu Phi Long D17_DDT02 8 Đạt

25 DH31702164 Nguyễn Phước Lộc D17_DDT02 0 Không đạt Không làm bài

26 DH31700509 Lê Đức Mạnh D17_DDT02 7 Đạt

27 DH31702398 Nguyễn Hửu Nhân D17_DDT02 0 Không đạt Không làm bài

28 DH31702274 Nguyễn Duy Phi D17_DDT02 0 Không đạt Không làm bài

29 DH31702132 Đặng Chí Phong D17_DDT02 8 Đạt

30 DH31701699 Trần Trọng Phúc D17_DDT02 8 Đạt

31 DH31701782 Sú Mai Quang D17_DDT02 8 Đạt

32 DH31701825 Nguyễn Thanh Sơn D17_DDT02 6 Đạt

33 DH31701456 Huỳnh Tấn Sỹ D17_DDT02 5 Đạt

34 DH31701895 Nguyễn Trọng Tâm D17_DDT02 7 Đạt

35 DH31701850 Đặng Minh Thông D17_DDT02 6 Đạt

36 DH31702437 Nguyễn Hoàng Thương D17_DDT02 7 Đạt

37 DH31702147 Lâm Bảo Tín D17_DDT02 7 Đạt

38 DH31702250 Đặng Minh Toàn D17_DDT02 6 Đạt

39 DH31702765 Phan Thanh Toàn D17_DDT02 8 Đạt



STT MSSV Lớp
Điểm bài

 thu hoạch
Kết quả Ghi chúHọ và tên

40 DH31702296 Nguyễn Phan Hiếu Trọng D17_DDT02 7 Đạt

41 DH31704434 Phạm Anh Tú D17_DDT01 6 Đạt

42 DH31702428 Lương Anh Tuấn D17_DDT02 7 Đạt

43 DH31702493 Nguyễn Đông Tùng D17_DDT02 5 Đạt

1 DH31700094 Nguyễn Quý Thiên Bằng D17_DDT03 6 Đạt

2 DH31703129 Trương Thanh Bình D17_DDT03 6 Đạt

3 DH31703170 Dương Chí Chiến D17_DDT03 6 Đạt

4 DH31703261 Lê Thị Mỹ Duyên D17_DDT03 7 Đạt

5 DH31703283 Nguyễn Quốc Đăng D17_DDT03 8 Đạt

6 DH31703285 Đỗ Tiến Đức D17_DDT03 6 Đạt

7 DH31703460 Phạm Trương Trường Hậu D17_DDT03 5 Đạt

8 DH31703393 Lê Viết Hiếu D17_DDT03 8 Đạt

9 DH31700723 Trần Đức Hiếu D17_DDT03 0 Không đạt Không làm bài

10 DH31703427 Ngô Phước Hòa D17_DDT03 7 Đạt

11 DH31703464 Bạch Phi Hùng D17_DDT03 6 Đạt

12 DH31703510 Nguyễn Hữu Gia Hưng D17_DDT03 6 Đạt

13 DH31702923 Trần Ngọc Hữu D17_DDT03 6 Đạt

14 DH31703527 Nguyễn Đình Kha D17_DDT03 8 Đạt

15 DH31702910 Dương Quốc Khánh D17_DDT03 6 Đạt

16 DH31703023 Nguyễn Minh Khánh D17_DDT03 8 Đạt

17 DH31703543 Nguyễn Quốc Khánh D17_DDT03 6 Đạt

18 DH31703586 Phan Trọng Khương D17_DDT03 5 Đạt

19 DH31702905 Đào Tuấn Kiệt D17_DDT03 7 Đạt

20 DH31700618 Phan Trung Lộc D17_DDT03 8 Đạt

21 DH31703624 Lưu Quán Lợi D17_DDT03 5 Đạt

22 DH31703684 Nguyễn Hoàng Luân D17_DDT03 7 Đạt

23 DH31703687 Nguyễn Thành Luân D17_DDT03 8 Đạt

24 DH31703690 Trương Công Luận D17_DDT03 6 Đạt

25 DH31703711 Huỳnh Nguyễn Quang Mão D17_DDT03 6 Đạt

26 DH31703010 Lê Anh Minh D17_DDT03 8 Đạt

27 DH31703812 Lê Trung Nghĩa D17_DDT03 8 Đạt

28 DH31700438 Phạm Thị Kim Ngọc D17_DDT03 8 Đạt

29 DH31703840 Nguyễn Tấn Nhàn D17_DDT03 6 Đạt

30 DH31703885 Đỗ Minh Nhựt D17_DDT03 7 Đạt

31 DH31703935 Võ Minh Phát D17_DDT03 6 Đạt

32 DH31704014 Ngô Thanh Quốc D17_DDT03 7 Đạt

33 DH31704075 Nguyễn Văn Sơn D17_DDT03 8 Đạt

34 DH31704082 Trương Ngọc Sơn D17_DDT03 7 Đạt
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35 DH31704231 Nguyễn Minh Thuận D17_DDT03 0 Không đạt Không làm bài

36 DH31702824 Đỗ Quốc Tính D17_DDT03 8 Đạt

37 DH31701759 Võ Thanh Trà D17_DDT03 6 Đạt

38 DH31704413 Đặng Quang Trường D17_DDT03 0 Không đạt Không làm bài

39 DH31702965 Phan Thanh Tuyến D17_DDT03 6 Đạt

1 DH31703061 Nguyễn Phước An D17_DDT04 8 Đạt

2 DH31703080 Ngô Hoàng Anh D17_DDT04 5 Đạt

3 DH31700448 Bùi Thanh Bình D17_DDT04 6 Đạt

4 DH31703123 Huỳnh Phước Bình D17_DDT04 3 Không đạt

5 DH31705157 Trần Viết Công D17_DDT04 0 Không đạt Không làm bài

6 DH31703305 Lê Văn Xuân Định D17_DDT04 0 Không đạt Không làm bài

7 DH31703298 Vũ Văn Đức D17_DDT04 6 Đạt

8 DH31705070 Phạm Võ Hiệp D17_DDT04 7 Đạt

9 DH31700400 Nguyễn Trọng Hiếu D17_DDT04 7 Đạt

10 DH31702551 Trương Xuân Hoàng D17_DDT04 7 Đạt

11 DH31702312 Lê Phạm Nhật Huy D17_DDT04 6 Đạt

12 DH31703558 Phan Văn Khải D17_DDT04 6 Đạt

13 DH31703604 Nguyễn Xuân Lâm D17_DDT04 8 Đạt

14 DH31703642 Nguyễn Ngọc Linh D17_DDT04 0 Không đạt Không làm bài

15 DH31703669 Nguyễn Hải Long D17_DDT04 0 Không đạt Không làm bài

16 DH31700846 Nguyễn Văn Long D17_DDT04 7 Đạt

17 DH31703735 Vũ Trường Mạnh D17_DDT04 6 Đạt

18 DH31702420 Chung Nguyễn Thành Nhân D17_DDT04 6 Đạt

19 DH31704920 Nguyễn Huỳnh Nhân D17_DDT04 7 Đạt

20 DH31703887 Nguyễn Minh Nhựt D17_DDT04 9 Đạt

21 DH31704054 Trương Tấn Sang D17_DDT04 8 Đạt

22 DH31704852 Lương Duy Minh Thái D17_DDT04 6 Đạt

23 DH31704143 Bùi Văn Thành D17_DDT04 7 Đạt

24 DH31702298 Đỗ Trung Thắng D17_DDT04 7 Đạt

25 DH31704107 Đỗ Văn Thế D17_DDT04 6 Đạt

26 DH31704281 Trần Minh Tiến D17_DDT04 6 Đạt

27 DH31704292 Trần Nhật Tín D17_DDT04 9 Đạt

28 DH31704296 Nguyễn Huỳnh Trọng Tính D17_DDT04 7 Đạt

29 DH31701900 Nguyễn Ngọc Trí D17_DDT04 7 Đạt

30 DH31704366 Võ Hồng Trí D17_DDT04 8 Đạt

31 DH31700881 Nguyễn Quốc Trịnh D17_DDT04 8 Đạt

32 DH31704390 Diệp Quốc Trung D17_DDT04 9 Đạt

33 DH31704406 Trần Quốc Trung D17_DDT04 6 Đạt
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34 DH31704863 Nguyễn Huỳnh Thanh Tú D17_DDT04 7 Đạt

35 DH31700131 Bùi Quốc Minh Tuấn D17_DDT04 8 Đạt

36 DH31702281 Dương Thành Việt D17_DDT04 7 Đạt

1 DH41703068 Trần Văn An D17_VT01 6 Đạt

2 DH41703071 Chu Hồng Anh D17_VT01 7 Đạt

3 DH41702290 Lý Hồng Anh D17_VT01 7 Đạt

4 DH41703171 Nguyễn Minh Chiến D17_VT01 8 Đạt

5 DH41701402 Du Trần Thành Công D17_VT01 8 Đạt

6 DH41703223 Tống Ngọc Dũng D17_VT01 6 Đạt

7 DH41603636 Trần Huỳnh Minh Duy D17_VT01 0 Không đạt Không làm bài

8 DH41702974 Phan Quang Hải D17_VT01 7 Đạt

9 DH41704804 Nguyễn Cường Huynh D17_VT01 8 Đạt

10 DH41700837 Phạm Tấn Kha D17_VT01 7 Đạt

11 DH41700839 Lê Minh Khải D17_VT01 6 Đạt

12 DH41701927 Đào Nguyên Khang D17_VT01 7 Đạt

13 DH41702327 Nguyễn Đình Khôi D17_VT01 4 Không đạt

14 DH41702865 Lương Hoàng Khương D17_VT01 8 Đạt

15 DH41703526 Ngô Sĩ Kỳ D17_VT01 7 Đạt

16 DH41703602 Nguyễn Hữu Lâm D17_VT01 0 Không đạt Không làm bài

17 DH41701167 Trần Huỳnh Lâm D17_VT01 8 Đạt

18 DH41703605 Võ Hiền Lâm D17_VT01 8 Đạt

19 DH41703649 Phạm Quang Linh D17_VT01 7 Đạt

20 DH41702906 Nguyễn Văn Lượm D17_VT01 8 Đạt

21 DH41702876 Nguyễn Minh Mẫn D17_VT01 6 Đạt

22 DH41703008 Trần Khánh Trung Nhật D17_VT01 6 Đạt

23 DH41704866 Nguyễn Thanh Phi D17_VT01 7 Đạt

24 DH41702864 Đoàn Thanh Phong D17_VT01 8 Đạt

25 DH41701311 Hồ Tuấn Phong D17_VT01 0 Không đạt Không làm bài

26 DH41701704 Hoàng Lê Diên Phúc D17_VT01 6 Đạt

27 DH41702288 Lê Quang Phước D17_VT01 8 Đạt

28 DH41702804 Phan Thanh Quy D17_VT01 8 Đạt

29 DH41704053 Phạm Tấn Sang D17_VT01 7 Đạt

30 DH41702975 Trần Quang Sang D17_VT01 7 Đạt

31 DH41704064 Nguyễn Thanh Sinh D17_VT01 5 Đạt

32 DH41700232 Châu Hoàng Thuận D17_VT01 5 Đạt

33 DH41702863 Trần Minh Trí D17_VT01 7 Đạt

34 DH41704978 Nguyễn Tấn Trọng D17_VT01 7 Đạt

35 DH41704405 Trần Khánh Trung D17_VT01 0 Không đạt Không làm bài
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36 DH41704444 Lê Thái Tuấn D17_VT01 8 Đạt

37 DH41701178 Phan Anh Tuấn D17_VT01 0 Không đạt Không làm bài

38 DH41704543 Lê Đài Việt D17_VT01 7 Đạt

39 DH41704538 Trần Xuân Vinh D17_VT01 6 Đạt

40 DH41702673 Nguyễn Minh Vương D17_VT01 8 Đạt
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